	Thứ  …… ngày .... tháng …. năm 2025

Họ và tên: .....................................................

Lớp: ..........Trường Tiểu học Thanh Am
	KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

Năm học 2025 - 2026

Môn: Tiếng Việt


	Điểm


	                    Lời phê của thầy cô giáo                     GV coi, chấm

 .............................................................................

.............................................................................

............................................................................


I. KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)
1. Đọc thành tiếng : GV cho HS bốc thăm bài đọc  (7 điểm)
2. Đọc hiểu  (3 điểm )

* Đọc thầm bài đọc và làm bài tập   
Quê nhà ấm áp 

Cuối tuần, bố mẹ đưa Lan về quê thăm ông bà. Nhà bà có khu vườn rộng lắm. Lan ra vườn nhặt rau giúp bà. Ông thì dẫn Lan đi xem đàn gà mới nở. Chú gà con lông vàng óng, chạy lon ton theo mẹ. Lan thấy về quê thật là vui.
Câu 1: Trả lời câu hỏi bằng cách khoanh vào chữ cái trước ý đúng   (  1 điểm )
a) Cuối tuần, bố mẹ đưa Lan đi đâu ?

A. đi chơi công viên 

B. đi du lịch ở biển

C. về quê thăm ông bà

b) Lan làm gì giúp bà ?

A. nấu cơm
 

B. giặt quần áo


C. nhặt rau

Câu 2: Dựa vào bài đọc, nối các ý cho đúng:  ( 1,5 điểm)


 
Câu 3: Lan cảm thấy thế nào khi về quê? (  0.5 điểm )
Lan cảm thấy về quê thật là ………………………………………
II. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm) 

I. Tập chép ( 7 điểm) 
- iêng, yêu, ch, ngh 
(1 điểm)
                 
- chăm chỉ, cầu trượt 
(1 điểm)


- buổi chiều, véo von    
(1 điểm)
 



- Rừng vàng biển bạc.     
(2 điểm)





- Cô giáo giảng bài. 
(2 điểm)
B. Bài tập  ( 3 điểm )

Câu 1. Điền vào chỗ chấm       ( 1 điểm)
a. ng hay ngh:                      con  ………….é                         Bé bị ………..ã             
b.  on hay an:                      mẹ  c…………                            thôn  b.....’......                                   
Câu 2. (1 điểm) Nối?

	[image: image1.jpg]



	
	[image: image2.jpg]




	[image: image3.jpg]



	
	[image: image4.jpg]














Câu 3. Sắp xếp để tạo thành câu hoàn chỉnh        (1 điểm ) 
         chăm chỉ / học / bé / bài /. /
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ĐÁP ÁN- BIỂU ĐIỂM MÔN TIẾNG VIỆT

Phần đọc hiểu:

Câu 1: Trả lời câu hỏi bằng cách khoanh vào chữ cái trước ý đúng   (  1 điểm )

a) Đáp án: C
b) Đáp án: C 
Câu 2: Dựa vào bài đọc, nối các ý cho đúng:  ( 1,5 điểm)


 

Câu 3: Lan cảm thấy thế nào khi về quê? (  0.5 điểm )
Lan cảm thấy về quê thật là vui
     Phần viết:

1. Tập chép: 

- Viết sai mỗi âm, mỗi  vần trừ 0,5 điểm

- Viết sai mỗi chữ ghi tiếng trừ 0,25 điểm   
- Viết sai mỗi chữ ghi tiếng trừ 0,4 điểm

2. Bài tập:

Bài 1 (1 điểm) mỗi âm, vần điền đúng được 0,25 điểm 

Bài 2 (1 điểm) Nối đúng mỗi từ 0,25 điểm
  Bài 3. Sắp xếp để tạo thành câu hoàn chỉnh (1 điểm ) 

Bé chăm chỉ học bài.
dẫn Lan đi xem đàn gà mới nở.





Lan





chạy lon ton theo mẹ.





Ông





ra vườn nhặt rau giúp bà.





Chú gà con 





học bài





con vịt





cầu trượt





cá vàng





dẫn Lan đi xem đàn gà mới nở.





Lan





chạy lon ton theo mẹ.





Ông





ra vườn nhặt rau giúp bà.





Chú gà con 








